
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật



LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỐ 64/2025/QH15 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI LUẬT SỐ 87/2025/QH15

NGHỊ ĐỊNH 78/2025/NĐ-CP, SỬA ĐỔI
BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2025/NĐ-CP

Bộ Tư pháp



Bộ Tư pháp

PHẦN I
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

LUẬT, NGHỊ QUYẾT, PHÁP LỆNH



\

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ LẬP PHÁP NHIỆM KỲ

Đề xuất nhiệm 
vụ lập pháp

UBTVQH 
tự đề xuất

Các cơ 
quan khác

Tờ trình

Danh mục

Nội dung cần được nghiên cứu, rà 
soát, thể chế hoá

Dự kiến thời gian hoàn thành việc 
nghiên cứu, rà soát

Gửi đề xuất

Dự kiến thời hạn cần sửa đổi, bổ 
sung, ban hành mới Luật

Tr
on

g 
60

 n
gà

y
kể

 từ
 k

ỳ 
họ

p 
đầ

u 
tiê

n

Chính phủ Bộ Tư pháp Chủ trì xây dựng đề xuất của Chính phủ trong 
30 ngày kể từ ngày kết thúc Kỳ họp đầu tiên

Bộ Tư pháp ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ



Bộ Tư pháp
ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ

\

XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ

Hoàn thành định 
hướng lập pháp

UBTVQH

Chính phủ

Nội dung

Căn cứ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Xác định yêu cầu về việc rà soát, đề 
xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Phối hợp

Thời gian hoàn thành theo thứ tự 
ưu tiên hằng năm của nhiệm kỳ
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Chủ trương, đường lối, định hướng

Kết quả thực hiện Định hướng lập 
pháp nhiệm kỳ Quốc hội kỳ trước

Vấn đề, xu hướng mới cần điều chỉnh
Yêu cần cần giải quyết vấn đề bất 
cập, phát sinh từ thực tiễn



Bộ Tư pháp ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ

\

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ

Ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện

Chính phủ và cơ quan, tổ chức được 
giao thực hiện nhiệm vụ lập pháp

Trường hợp phát sinh 
nhiệm vụ lập pháp mới

UBTVQH xem xét, quyết định điều 
chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện



Bộ Tư pháp
CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP HẰNG NĂM

\

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT, PHÁP LỆNH

Đề xuất nhiệm 
vụ lập pháp

UBTVQH 
tự đề xuất

Các cơ 
quan khác

Sự cần thiết, mục đích, phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Gửi đề xuất
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Vấn đề cụ thể để xử lý mâu thuẫn, 
chồng chéo, bất cập có nguyên 
nhân từ pháp luật

Vấn đê mới, xu hướng mới và các 
nội dung cần thiết khác

Thời gian dự kiến trình, thông qua
Chính phủ Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Gửi đề xuất
Trước 01/06



Bộ Tư pháp
CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP HẰNG NĂM

\

PHỐI HỢP CHO Ý KIẾN ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT, PHÁP LỆNH

Thường trực 
UBPL&TP

Cơ quan 
trình

Hội đồng dân tộc 
và Uỷ ban khác

Phối hợp
Đưa ý kiến về đề 

xuất xây dựng

Nội dung tờ trình

Thứ tự ưu tiên

Thời gian trình



Bộ Tư pháp
CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP HẰNG NĂM

\

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP HẰNG NĂM
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UBTVQH Thông qua 
Nghị quyết

Nội dung

Gửi Đại biểu

Tên văn bản

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

Thời gian dự kiến

Trường hợp 
có đề xuất 
xây dựng 
Pháp lệnh 

của UBTVQH 
mà chưa 

được Quốc 
hội giao thì 

Báo cáo 
Quốc hội 
Xem xét, 

quyết định

\

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁPThực hiện 
theo quy trình

Trường hợp rút phải có văn bản nêu rõ lý do



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Đề xuất xây dựng 
chính sách

Luật, pháp lệnh mới hoặc thay thế

Có nội dung hạn chế quyền con 
người, quyền công dân theo quy 
định Hiến pháp

Nghị quyết thí điểm của Quốc hội

Cơ quan trình

Cơ quan 
chuyên môn

Phân công

Tự mình



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH

Vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của từng vấn đề

Mục tiêu cần đạt được khi giải quyết vấn đề

Các giải pháp để giải quyết từng vấn đề

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách, nhóm 
đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách

Giải pháp tối ưu được lựa chọn

Xác định chính sách

Cơ quan đề xuất xây 
dựng chính sách



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Tác động đối với hệ thống pháp luật

Tác động về kinh tế - xã hội

Tác động về giới (nếu có)

Tác động về thủ tục hành chính

Đánh giá tác
động chính sách

Cơ quan đề xuất xây 
dựng chính sách



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

LẤY Ý KIẾN, THAM VẤN CHÍNH SÁCH

Tổ chức hội nghị tham vấn Lãnh đạo cơ quan lập đề xuất chính sách 
thuyết trình và giải trình các vấn đề liên quan

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Bộ Ngoại giao

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính

Bộ Công an
Lấy ý kiến bẳng văn bản

Bộ Nội vụ

Bộ KH-CN

Trả lời trong 15 ngày Bộ Tư pháp



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

THẨM ĐỊNH CHÍNH SÁCH

Bộ Tư pháp

Bộ Quốc phòngTổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định Bộ Công an

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định 
bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

Trong thời hạn 30 ngày

Bộ Tài chính

03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học - công nghệ

Trong trường hợp thẩm định gấp thì thời hạn gửi ý kiến thẩm định 
được xác định theo đề nghị của Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CHÍNH SÁCH

Tiếp nhận và xử lý
hồ sơ chính sách

Văn phòng Chính phủ

Xem xét, thông qua 
tại phiên họp

Chính phủ

Ban hành nghị quyết 
thông qua chính sách

Chính phủ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT, NGHỊ 
QUYẾT, PHÁP LỆNH



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT, NGHỊ QUYẾT, PHÁP LỆNH

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Cơ quan trình Chính sách được thông qua

Chương trình lập pháp hằng năm

Cần thực hiện quy 
trình chính sách

Cơ quan tổ 
chức soạn thảo

Phân công
Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT, NGHỊ QUYẾT, PHÁP LỆNH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ ÁN, DỰ THẢO

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian ít nhất 20 hoặc 03 ngày

Lấy ý kiến phản biện của 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan (15 ngày)

Cử đại diện tham gia cuộc 
họp phản biện xã hội

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ

Bộ Ngoại giao

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp

Gửi văn bản phản biện chận nhất 20 ngày

Bộ KH-CN



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT, NGHỊ QUYẾT, PHÁP LỆNH

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, DỰ THẢO

Bộ Tư pháp

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định 
bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

Trong thời hạn 30 ngày03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

Trong trường hợp thẩm định gấp thì thời hạn gửi ý kiến thẩm định 
được xác định theo đề nghị của Bộ Tư pháp

CHÍNH PHỦ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH TRÌNH QUỐC HỘI

Văn phòng Chính phủ 
tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chính phủ thông qua dự 
án, dự thảo tại phiên họp

Chính phủ ban hành 
nghị quyết về việc trình

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học - công nghệ

Bộ Nội vụ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH THẨM TRA, XÉT XÉT THÔNG QUA 
LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH THẨM TRA, XEM XÉT, THÔNG QUA
LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

\

THẨM TRA DỰ THẢO

Cơ quan trình Gửi hồ sơ

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chậm nhất 45 
ngày trước 
ngày khai 

mạc kỳ họp

Gửi hồ sơ đến các Đoàn đại 
biểu Quốc hội

Tổ chức phiên họp toàn thể

Tổ chức phiên họp thường 
trực thẩm tra sơ bộ



Bộ Tư pháp

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN

UBTVQH cho ý kiến về 
dự án, dự thảo

Đưa vào dự kiến 
chương trình kỳ họp

Chậm nhất 20 ngày trước 
ngày khai mạc kỳ họp

QUỐC HỘI THẢO LUẬN, CHO Ý KIẾN

NGHIÊN CỨU TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ

THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ LUẬT

1. Các cơ quan trình, chủ trì thẩm tra trình bày

2. Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể

3. Nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, xây dựng báo cáo Chính phủ

Trường hợp chưa được thông qua thì Quốc hội xem
 xét lùi 

thời điểm
 thông qua tại kỳ họp tiếp theo hoặc trình lại

5. Cơ quan trình báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 6. Biểu quyết thông qua

7. Chủ tịch nước/Tổng thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố
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4. Bộ Tư pháp phối hợp rà soát về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật văn bản

Đối với những vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến 
khác nhau thì Quốc hội biểu quyết theo đề nghị



Bộ Tư pháp

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN, THÔNG QUA

NGHIÊN CỨU TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ

THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ LUẬT

1. Các cơ quan trình, chủ trì thẩm tra trình bày

2. Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể

3. Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp ý kiến

4. Nghiên cứu tiếp thu, gtải trình và chỉnh lý, xây dựng báo cáo Chính phủ

Cơ quan trình

Quốc hội tiến hành biểu 
quyết đối với các vấn đề 

quan trọng còn nhiều ý kiến 
khác nhau theo đề nghị

Thường trực cơ quan chủ trì thẩm traPhối hợp

5. Cơ quan trình báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 6. Biểu quyết thông qua

7. Chủ tịch nước/Tổng thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố



Bộ Tư pháp

45 ngày

Cuộc họp 
UBTVQH

20 ngày

Kỳ họp 
Quốc Hội

15 ngày

Thời gian gửi hồ sơ để Thẩm tra

Thời gian UBTVQH đưa vào chương trình kỳ họp Quốc hội

Thời gian Dự án Luật gửi đến các đại biểu Quốc hội

Thời điểm nhận 
muộn nhất

Thời điểm 
muộn nhất

Thời điểm 
cố định

Thời điểm 
cố định

7 ngày
Thời gian gửi hồ sơ để UBTVQH cho ý kiến

Thời điểm nhận 
muộn nhất

Thời điểm nhận 
muộn nhất



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH THẨM TRA, XÉT XÉT THÔNG QUA 
PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH



Bộ Tư pháp
QUY TRÌNH THẨM TRA, XEM XÉT, THÔNG QUA

PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH

\

THẨM TRA DỰ THẢO

Cơ quan trình Gửi hồ sơ

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chậm nhất 20 
ngày trước 

ngày bắt đầu 
phiên họp

Gửi hồ sơ đến các Đoàn đại 
biểu Quốc hội

Tổ chức phiên họp toàn thể

Tổ chức phiên họp thường 
trực thẩm tra sơ bộ



Bộ Tư pháp

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN, THÔNG QUA

NGHIÊN CỨU TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ

1. Các cơ quan trình bày tờ trình, chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, chủ tọa phiên họp kiến luận

4. Nghiên cứu tiếp thu, gtải trình và chỉnh lý, xây dựng báo cáo Chính phủ

Cơ quan trình

Trường hợp chưa được thông qua thì Quốc hội xem
 xét lùi 

thời điểm
 thông qua tại kỳ họp tiếp theo hoặc trình lại

Thường trực cơ quan chủ trì thẩm traPhối hợp

THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ LUẬT

6. Cơ quan trình báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý

7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua

8. Chủ tịch nước/Tổng thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố

UBTVQH tiến hành biểu 
quyết đối với các vấn đề 

còn nhiều ý kiến khác nhau 
trước khi biểu quyết

5. Bộ Tư pháp phối hợp rà soát về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật văn bản



Bộ Tư pháp

PHẦN II
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

CỦA CHÍNH PHỦ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH LẬP DANH MỤC VÀ ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT



Bộ Tư pháp
QUY TRÌNH LẬP DANH MỤC VÀ ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

\

LẬP DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Văn phòng
Chính phủ

Bộ Tư 
pháp

Các bộ, cơ quan 
ngang bộ

Phối hợp Lập danh mục văn bản quy định chi tiết
Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh

Trình Thủ tướng Chính phủ

Lập danh mục các nội dung giao chính
quyền địa phương quy định chi tiết

Các bộ, cơ quan ngang bộ lập danh mục và gửi Bộ Tư pháp thổng hợp trong thời hạn 10 ngày kể từ 
luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thông qua



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH LẬP DANH MỤC VÀ ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

\

THÔNG BÁO NỘI DUNG GIAO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH 

Nội dung giao thuộc Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh

Nội dung giao thuộc nghị định, nghị quyết của 
Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung giao thuộc thông tư

Bộ tư pháp

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Bộ trưởng, Thủ trường

Trách nhiệm 
thông báo



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH LẬP DANH MỤC VÀ ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

\

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG

Nghị định của Chính phủ
(trừ nghị định quy định chi tiết)

Nghị quyết của Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng
(trừ quyết định quy định chi tiết)

Được đăng ký vào Chương trình công tác

Trừ trường hợp Chính phủ, Thủ 
tướng chỉ đạo ban hành

Được thực hiện theo Quy chế 
làm việc của Chính phủ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
VÀ NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM CHÍNH PHỦ



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ
QUYẾT THÍ ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

\

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Tổng kết thi hành pháp luậtĐánh giá các VBQPPL hiện hành

Khảo sát, đánh giá thực trạng 
quan hệ xã hội (trừ trường 
hợp quy định chi tiết)

Đánh giá tác động chính 
sách (trường hợp ban hành 
nghị định không đầu)Thành lập Tổ 

soạn thảo

Cần thiết



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ
QUYẾT THÍ ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian 10 ngày hoặc 03 ngày

Lấy ý kiến đối tượng chịu 
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Tham gia các cuộc họp phản 
biện xã hội khi được đề nghị

Trách nhiệm trả lời bằng văn bản

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ

Bộ Ngoại giao

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp

Bộ KH-CN



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ
QUYẾT THÍ ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ

THẨM ĐỊNH DỰ THẢO

Bộ Tư pháp

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định

Trong trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm 
định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

Trong thời hạn 20 ngày03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

XEM XÉT, THÔNG QUA

Văn phòng Chính phủ xử lý hồ sơ Chính phủ thông qua Xin ý kiến của UBTVQH
(Nghị định không đầu)

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học - công nghệ

Bộ Nội vụ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA CHÍNH PHỦ



Bộ Tư pháp

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức
có liên quan trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức
khác có liên quan

Bộ Ngoại giao

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính

Bộ Công an Bộ KH-CN

Bộ Nội vụ

XEM XÉT, THÔNG QUA

Văn phòng Chính phủ xử lý hồ sơ Cơ quan chủ trì hoàn 
thiện dự thảo

Chính phủ, 
Thủ tướng 

Phân công bộ, cơ quan 
ngang bộ chủ trì soạn thảo

Tổ chức soạn thảo quyết định

Phối hợp với các cơ quan liên quan

Chính phủ thông qua

Bộ Tư pháp



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

\

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

Tổng kết thi hành pháp luậtĐánh giá các VBQPPL hiện hành

Khảo sát, đánh giá thực trạng 
quan hệ xã hội (trừ trường 
hợp quy định chi tiết)

Đề nghị cơ quan liên quan 
tổng kết, đánh giá việc thực 
hiện các VBQPPLThành lập Tổ 

soạn thảo

Cần thiết



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian 10 ngày hoặc 03 ngày

Lấy ý kiến đối tượng chịu 
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Trách nhiệm trả lời bằng văn bản

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ

Bộ Ngoại giao

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp

Bộ KH-CN



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THẨM ĐỊNH DỰ THẢO

Bộ Tư pháp

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định

Trong trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm 
định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

Trong thời hạn 15 ngày03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Văn phòng Chính phủ xử lý hồ sơ Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học - công nghệ

Bộ Nội vụ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THẨM ĐỊNH DỰ THẢO

Bộ Tư pháp

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định

Trong trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm 
định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

Trong thời hạn 15 ngày03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Văn phòng Chính phủ xử lý hồ sơ Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao

Bộ Khoa học - công nghệ

Bộ Nội vụ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN NGANG BỘ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO
THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO
\Bộ trưởng, 

Thủ trưởng 
Phân công, chỉ đạo đơn vị 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ
Tổ chức soạn thảo thông tư

Thành lập Tổ soạn thảoCần thiết

Trả lời trong thời hạn 10 ngày

Lấy ý kiến đối tượng chịu 
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời hạn 10 hoặc 03 ngày (rút gọn)



Bộ Tư pháp

PHẦN III
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH



Bộ Tư pháp
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

LẬP DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Đề xuất 
Danh mục

Tên văn bản quy định chi tiết

Nội dung được giao quy 
định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo, 
cơ quan phối hợp

Thời hạn trình thông qua 
hoặc ban hành

Cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND, cơ quan 

quân sự, công an

Sở Tư pháp

Phối hợp

Thường trực HĐND

Tổng hợp
Đề xuất

Trình



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Căn cứ
Đăng ký

UBND, các Ban 
của HĐND

Văn bản quy phạm pháp luật của 
cơ quan nhà nước cấp trên

Thực tế ở địa phương

Thực hiện theo Quy chế làm việc

Nội dung
Đăng ký

Sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, 
đối tượng áp dụng

Thời gian dự kiến trình, thông qua

Đề nghị của cơ quan, tổ chức, đại 
biểu Hội đồng nhân dân

Đăng ký đối với 
nghị quyết quy 

định tại điểm b,c 
và d khoản 1 Điều 

21 của Luật



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\
TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo

Tổng kết thi hành pháp luậtĐánh giá các VBQPPL hiện hành

Khảo sát, đánh giá thực trạng 
quan hệ xã hội (trừ trường 
hợp quy định chi tiết)

Đánh giá tác động chính 
sách (Trường hợp thí điểm 
chính sách)Thành lập Tổ 

soạn thảo

Cần thiết



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian ít nhất 10 hoặc 03 ngày

Lấy ý kiến đối tượng chịu 
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Sở Tài chínhCử đại diện tham gia cuộc 
họp phản biện xã hội

Sở Nội vụ

Sở KH - CN

Sở Tư pháp
Trả lời bẳng văn bản



Bộ Tư pháp
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

THẨM ĐỊNH

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Tự thẩm định

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định Sở Khoa học-Công nghệ

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

15/07 ngày

Thành viên khác

03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH TRÌNH

Văn phòng UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Tài chính

UBND quyết định việc trình



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Các ban của HĐND Nội dung 
thẩm tra

Sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng 
áp dụng, vấn đề còn ý kiến khác (nếu có)

Sự phù hợp chủ trương, tình hình kinh tế - xã hội

Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất

Sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành 
chính, ứng dụng, thúc đẩy phát triển CNTT

Nguồn tài chính, nhân lực, việc phân cấp và 
thực hiện nhiệm vụ được phân cấp

Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày

Cơ quan trình

Gửi hồ sơ

15 ngày trước khai mạc

05 ngày làm việc

Thường trực 
HĐND

Gửi báo cáo

Thực hiện theo Quy chế làm việc

(Rút gọn) Thời hạn thẩm tra: 7 ngày



Bộ Tư pháp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHO Ý KIẾN, THÔNG QUA

1. Đại diện các cơ quan, tổ chức thuyết trình dự thảo 

2. Đại diện Ban của HĐND được phân công trình bày báo cáo thẩm tra

3. Hội đồng nhân dân thảo luận

4. Cơ quan trình nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý

5. Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thường trực 
HĐND 01 bản giấyBản điện tử Gửi hồ sơGửi hồ sơ

Đại biểu HĐND

6. Chủ tịch HĐND ký chứng thực nghị quyết



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

LẬP DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Đề xuất 
Danh mục

Tên văn bản quy định chi tiết

Nội dung được giao quy 
định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo, 
cơ quan phối hợp

Thời hạn trình thông qua 
hoặc ban hành

Cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND, cơ quan 

quân sự, công an

Sở Tư pháp

Phối hợp

Chủ tịch UBND

Tổng hợp
Đề xuất

Trình



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Căn cứ
Đăng ký

Theo sự chỉ đạo của UBND, Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh

Tự mình đăng ký

Thực hiện theo Quy chế làm việc

Nội dung
Đăng ký

Sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, 
đối tượng áp dụng

Thời gian dự kiến trình, thông qua

Đăng ký đối với 
quyết định của 

UBND tại điểm b 
và điểm c khoản 2 
Điều 21 của Luật

Cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh

Cơ quan quân sự, 
công an cấp tỉnh

Cơ quan thuộc UBND 
cấp tỉnh



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Phân công

Tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản 
quy phạm pháp luật hiện hành, khảo sát, đánh giá 
thực trạng quan hệ xã hội có liên quan

Tổ chức soạn thảo Thành lập tổ 
soạn thảo

Cần thiết



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian ít nhất 10 hoặc 03 ngày

Lấy ý kiến đối tượng chịu 
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Sở Tài chínhCử đại diện tham gia cuộc 
họp phản biện xã hội

Sở Nội vụ

Sở KH - CN

Sở Tư pháp
Trả lời bẳng văn bản



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

THẨM ĐỊNH

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Tự thẩm định

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định Sở Khoa học-Công nghệ

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

15/07 ngày

Thành viên khác

03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

XEM XÉT, THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tiếp nhận 
và xử lý hồ sơ dự thảo

Chủ tịch UBND quyết định 
phương thức thông qua

Chủ tịch UBND 
ký quyết định



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Phân công

Đánh giá việc thi hành pháp luật ở địa phương để 
xác định nội dung phân cấp, biện pháp chỉ đạo, 
điều hành của UBND, phối hợp hoạt động giữa các 
cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác.

Tổ chức soạn thảo



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Đăng tải lên Cổng thông tin Trong thời gian ít nhất 10 ngày

Lấy ý kiến đối tượng chịu 
tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan

Sở Tài chính

Sở Nội vụ

Sở KH - CN

Sở Tư pháp

Trả lời bẳng văn bản

Trong thời gian ít 
nhất 07/03 ngày



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

THẨM ĐỊNH

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Tự thẩm định

Tổ chức hội đồng thẩm định

Lấy ý kiến thẩm định

Tổ chức họp thẩm định Sở Khoa học-Công nghệ

Trường hợp không thể tham gia thì phải gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày

15/07 ngày

Thành viên khác

03 ngày

Yêu cầu 
bổ sung

XEM XÉT, THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Sở Tài chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân tiếp nhận và xử lý Chủ tịch UBND ký quyết định



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

\

TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Phân công

Nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách của nhà nước, văn bản của cấp trên và thực 
tế ở địa phương.

Tổ chức soạn thảo Mời đại diện 
các cơ quanCần thiết

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Trong thời hạn 07 hoặc 03 ngày (rút gọn)

Lấy ý kiến đối tượng 
chịu tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ 
chức khác có liên quan

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản

Trả lời bằng văn bản



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

THẨM ĐỊNH

Văn phòng 
HĐND và UBND

Tổ chức họp thẩm định

03 ngày 
làm việc

10/07 ngày

Đề nghị bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ

Lấy ý kiến bằng văn bản

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH TRÌNH

Cơ quan chủ trì gửi hồ sơ nghị quyết UBND quyết định trình HĐND



Bộ Tư pháp QUY TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

\
THẨM TRA DỰ THẢO

Các ban của HĐND Nội dung 
thẩm tra

Sự cần thiết ban hành văn bản

Sự phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng

Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất

Sự cần thiết, tính hợp lý của TTHC, thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc 
ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ

Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày

Cơ quan trình

Gửi hồ sơ

15 ngày trước khai mạc

03 ngày làm việc

Thường trực HĐND

Gửi báo cáo

(Rút gọn) Thời hạn thẩm tra: 7 ngày



Bộ Tư pháp

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thường trực 
HĐND 01 bản giấyBản điện tử Gửi hồ sơGửi hồ sơ

Đại biểu HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHO Ý KIẾN, THÔNG QUA

1. Đại diện các cơ quan, tổ chức thuyết trình dự thảo 

2. Đại diện Ban của HĐND được phân công trình bày báo cáo thẩm tra

3. Hội đồng nhân dân thảo luận

4. Cơ quan trình nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý

5. Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua

6. Chủ tịch HĐND ký chứng thực nghị quyết



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH XÂY DỰNG
QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

\
TỔ CHỨC SOẠN THẢO

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Phân công, trực tiếp chỉ đạo

Nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách của nhà nước, văn bản của cấp trên, nghị 
quyết của HĐND cùng cấp, thực tế địa phương

Tổ chức soạn thảo Thành lập tổ 
soạn thảoCần thiết



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Trong thời hạn 07 hoặc 03 ngày (rút gọn)

Lấy ý kiến đối tượng 
chịu tác động trực tiếp

Lấy ý kiến cơ quan, tổ 
chức khác có liên quan

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản

Trả lời bằng văn bản



Bộ Tư pháp

QUY TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

XEM XÉT, THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Cơ quan chủ trì soạn thảo 
gửi hồ sơ dự thảo

Chủ tịch UBND quyết định 
phương thức thông qua

Chủ tịch UBND 
ký quyết định

THẨM ĐỊNH

Văn phòng 
HĐND và UBND

03 ngày 
làm việc

Trong thời hạn 10 ngày hoặc 07 ngày 
(rút gọn) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đề nghị bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


